
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP MÔN

1 NGUYỄN MINH TÚ 10A1 VẬT LÍ

2 PHẠM TUẤN ANH 10A1 VẬT LÍ

3 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 10A10 VẬT LÍ

4 PHẠM BÙI QUANG HUY 10A10 VẬT LÍ

5 PHAN QUANG HÀ 10A10 VẬT LÍ

6 ĐINH VĂN ĐỨC 10A2 VẬT LÍ

7 LÊ ĐỨC HOÀNG 10A2 VẬT LÍ

8 LÊ MINH ĐỨC 10A2 VẬT LÍ

9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 10A2 VẬT LÍ

10 NGUYỄN QUỐC THỊNH 10A2 VẬT LÍ

11 PHẠM TÙNG DƯƠNG 10A2 VẬT LÍ

12 VŨ THÀNH NGUYÊN 10A2 VẬT LÍ

13 NGUYỄN THỊ MAI ANH 10A4 VẬT LÍ

14 ĐẶNG DUY ANH 10A5 VẬT LÍ

15 ĐỖ KHÁNH LINH 10A5 VẬT LÍ

16 ĐỖ XUÂN HÙNG 10A5 VẬT LÍ

17 HOÀNG TIẾN TÀI 10A5 VẬT LÍ

18 LÊ THẢO VÂN 10A5 VẬT LÍ

19 NGÔ PHƯƠNG THẢO 10A5 VẬT LÍ

20 NGÔ THANH HẢI 10A5 VẬT LÍ

21 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 10A5 VẬT LÍ

22 TRƯƠNG ĐAN HUY 10A5 VẬT LÍ

23 VŨ QUỲNH TRANG 10A5 VẬT LÍ

24 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 10A6 VẬT LÍ

25 ĐINH PHẠM THÀNH ĐẠT 10A8 VẬT LÍ

26 ĐÀO MINH TUẤN 10A9 VẬT LÍ

27 ĐOÀN TRUNG ĐẠT 10A9 VẬT LÍ

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH HỌC NÂNG CAO LỚP 10

LỚP VẬT LÍ


